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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 6862/BTC-TCDN ngày 25/5/2026 của Bộ Tài chính về

việc báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm

vi quản lý năm 2025, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về đôn đốc doanh nghiệp gửi báo cáo lên Hệ thống MIS

Căn cứ nội dung tại Công văn số 6862/ВТC-ТСDN ngày 25/5/2026 của Bộ
Tài chính, Bộ Công Thương đã Công văn số 3949/BCT-KHTC ngày 01/6/2026 chỉ

đạo các doanh nghiệp mà Bộ Công Thương là cơcơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà

nước gửi dữ liệu báo cáo tài chính năm 2025 lên Hệ thống thông tin quản lý, giám

sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên website (Hệ thống MIS), đồng thời gửi báo

cáo đánh giá tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
năm 2025 cho Cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính.

2. Về kết quả phê duyệt trên Hệ thống MIS:

Bộ Công Thương đang là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại
07 doanh nghiệp, trong đó 03 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty TNHH

MTV (Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường
điện Quốc gia, Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC), 04 doanh
nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (Tổng công ty CP Bia - Rượu -
NGK Hà Nội - tỷ lệ vốn nhà nước 81,89%; Tổng công ty Máy động lực và Máy
nông nghiệp Việt Nam - tỷ lệ vốn nhà nước 88,47%; Công ty CP Nông Thổ Sản
Việt Nam - tỷ lệ vốn nhà nước 22,98% và Công ty CP Đầu tư xây lắp và Vật liệu
xây dựng- tỷ lệ vốn nhà nước 18,43%). Công ty cổcổ phần Đầu tư xây lắp và Vật liệu
xây dựng đã dừng hoạt động từ năm 2013 (vốn nhà nước 760 triệu đồng).

04 doanh nghiệp đã gửi dữ liệu báo cáo tài chính năm 2025 (đã được đơn
vị Kiểm toán độc lập kiểm toán theo quy định) lên Hệ thống MIS, Bộ Công Thương

đã phê duyệt (Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty Vận hành hệ thống điện và
Thị trường điện Quốc gia, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội, Tổng công
ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam).

- Công ty cổ phần Nông Thổ sản Việt Nam đã gửi dữ liệu báo cáo tài chính
năm 2025 (Báo cáo tài chính chưa được đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán theo
quy định) lên Hệ thống MIS, Bộ Công Thương chưa có cở sở phê duyệt.

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC,
chưa thực hiện báo cáo, hiện tại Công ty đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công
an điều tra vụ án hình sự về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước gây thất thoát lãng phí" và tội danh"Tham ô tài sản".



3. Về tổng hợp báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh
nghiệp năm 2025 thuộc phạm vi quản lý

- Tình hình hoạt động đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do
nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong năm 2025 (Phụ lục 1A theo công văn số
6862/BTC-TCDN ngày 25/5/2026 của Bộ Tài chính): không đầu tư.

- Tình hình hoạt động đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ đối với
doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong năm 2025 (Phụ lục 1B
theo công văn số 6862/BTC-TCDN ngày 25/5/2026 của Bộ Tài chính): không đầu
tu

- Tình hình hoạt động đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn tại công ty cổ
phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước trong năm 2025 (Phụ
lục 1C theo công văn số 6862/BTC-TCDN ngày 25/5/2026 của Bộ Tài chính):
không đầu tu.

- Tình hình hoạt động đầu tư vốn nhà nước để góp vốn thành lập công ty cổ
phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước trong năm 2025 (Phụ
lục 1C theo công văn số 6862/BTC-TCDN ngày 25/5/2026 của Bộ Tài chính):
không đầu tư.

- Tình hình đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước: Trên cơ sở báo

cáo của doanh nghiệp, Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp tại Phụ lục 2 (theo công
văn số 6862/BTC-TCDN ngày 25/5/2026 của Bộ Tài chính) gửi kèm theo.

4. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương có kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2025 tốt, 3/4 doanh nghiệp vượt kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu và

4/4 doanh nghiệp có chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch, các doanh nghiệp bảo toàn
và phát triền vốn nhà nước, một số chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:
(ĐVT: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu tài chính năm 2025

STT Doanh nghiệp Tổng doanh thu
Lợi nhuận sau

thuế
Kế

hoạch

Thực

hiện

Kế

hoạch

Thực

hiện
1 NSMO 734,6 742,9 62 85,5

2 НАВЕСО Công ty mẹ 6.108,6 6.152,3 228,8 400,2

Hợp nhất 8.796,7 491,4

3 VINAPAСO Công ty me 2.520 2.431,7 16,8 24,8

Hợp nhất 2.569 2.466 17,2 24,7

Công ty mę 7.139,8 8.053,14 6.330,3VEAM 7.005,7

Hợp nhất 12.038,7* 7.219,4

(* Tổng doanh thu 12.038,7 tỷ đồng của VEAM bao gồm lãi từ hoạt động
đầu tư vào công ty liên kết 6.630,1 tỷ đồng)



5. Về chuyển giao doanh nghiệp từ Bộ Công Thương sang Tổng công ty Đầu
tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Trong năm 2025, Bộ Công Thương đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở
hữu vốn nhà nước tại 05 doanh nghiệp sang SCIC, cụ thể như sau:

- Ngày 22/4/2025 chuyển giao Công ty cổ phần viện máy và dụng cụ công
nghiệp, Công ty cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt may, Công ty cổ phần xây dựng và
xuất nhập khẩu tổng hợp.

- Ngày 29/12/2025 chuyển giao Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp
Việt Nam, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp./.

Nơinhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Luu: VT, KHTC (huyendv). CO
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Bộ Công Thương

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẢM GIỮ 100% VÓN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2025

Phụ lục 1A

(Ban hành kèm theo công văn số$79 SCT ngdy (½ /6/2026 của Bộ Công Thương)
Ngành Tỗng mmức vốn đầu tư đăng ký Nguồn góp vốn điều lệ trong năm báo cáo Tình hình đầu tư vốn điều lệ Đánh giá Đánh giá

TT
Tên doanh

nghề/lĩnh
vực kinhvực kinh

Cơ quan phê

duyệt chủ

Cơ quan

thẩm định

nghiệp doanh trương

Cơ quan

quyet dịnh
thành lập

Đầu tư tính tuânnh tuân
mục tiêu/
mue tiêu

Đơn vị: Triệu đồng

Đánh giá

Tổng vốn Vốn điều lệ
Huy động Đầu tư lũy

NSTW NSDP Tài sản công Khác trong kỳ
khác kế

VĐL còn

phải đầu tư

Ghi chú tien độ tạitiến đô tại
thủ theo quy
thu theo quy

hiệu quả
mện qua kỳ báo cáo

bao caobáo cáo định theo Đề án

10+11+12+1 (16)=(8)-1-

-2 -3 -4 -5

Không phát sinh

(7)=(8)+(9) -8 -9 -10 -11 -12 -13 3 -15 (15) -17 -18 -19 -20

Tổng cộng

Ghi chú:

- Cột (3): ngành nghể kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Cột (4), (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương /thẩm định/ quyết
định thành lập và ngày / tháng / năm ban hành văn bản, số văn bản.

- Cột (10) đến cột (13): các nguồn theo quy định tại Luật quản lý và đầu
tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cột (15): lũy kế vốn điều lệ đã cấp cho doanh nghiệp tính từ ngày phê
duyệt theo quyết định đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

- Cột (18): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá tính tuân thủ của việc

đầu tư vốn nhà nước theo quy định (Tuân thủ: đánh dấu “X"; Chưa tuân
thủ: để trống).

- Cột (19): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo các mục

tiêu/ hiệu quả theo Để án thành lập doanh nghiệp (Đảm bảo: đánh dấu
“X': Chưa đảm bảo: để trống).
vura pam bao. de trong(

- Cột (20): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo tiến độ

thực hiện kỳ bảo cáo (Đảm bảo: đánh dấu "X". Chưa đàm bảo: để trống): 

....., ngày... tháng ..... năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bộ Công Thưong

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÓN NHÀ NƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VÓN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2025

(Ban hành kèm theo công văn s 79/8CT ngày 2 /6/2026 của Bộ Công Thương)

Tổng mức vốn đầu tư đăng ký

Phụ lục 1A

Đơn vị: Triệu đồng
Ngành

nghề/lĩnh
Nguồn góp vốn điều lệ trong năm báo cáo Tình hình đầu tư vốn điều lệ Đánh giá Đánh giá

TT
Tên doanh vực vực kinhkinh

Cơ quan phê

duyệt chủ

Cơ quan

thẩm định
Cơ quan

quyết định
Đầu tư tỉnh tuântuân

Tổng vốn Vốn điều lê Huy động Đầu tư lũy
NSTW NSĐP Tài sản công Khác

nghiệp doanh trương thành lập hác trong kykỳ
VĐL còn

phải đầu tư

Ghi chú mục tiểu/
mục tiều/ Đánh giá

tiến đô tai
thủ theo quyquy

hiệu quả
kỳ báo cáo

báo cáo định theo Đề án

10+11+12+1 (16)=(8)-
-2 -3 4 -5

Không phát sinh

(7)=(8)+(9) -8 -10 -11 -12 -13 3 -15 (15) -17 -18 -19 -20

Tổng cộng

Ghi chu:Ghi chú:

- Cột (3): ngành nghể kinh doanh chính của doanh nghiệp.

- 

- Cột (4), (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương /thẩm định/ quyết
định thành lập và ngày / tháng / năm ban hảnh văn bản, số văn bản.

- 

- Cột (10) đến cột (13): các nguồn theo quy định tại Luật quản lý và đầu
tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.va 

- Cột (15): lũy kế vốn điều lệ đã cấp cho doanh nghiệp tỉnh tử ngày phê
duyệt theo quyết định đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

- 

- Cột (18): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá tính tuân thủ của việc
đầu tư vốn nhà nước theo quy định (Tuân thủ: đánh dấu "X"; Chưa tuândauк

để thủ: đê trông).

- Cột (19): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo các mục

tiêu/ hiệu quả theo Đề án thành lập doanh nghiệp (Đảm bảo: đánh dấuăn 
"X"; Chưa đảm bảo: để trống).
- H
- Cột (20): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo tiến độ
thực hiện kỷ báo cáo (Đảm bảo: đánh dấu “X"; Chưa đảm bảo: để trống).

......, ngày... tháng..... năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HU

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bộ Công Thương

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÓN NHÀ NƯỚC ĐỂ BỎ SUNG VÓN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC N M GIỮ 100% VÓN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2025

(Ban hành kèm theo công văn fở 79 g8CT ngày Žỵ (6/2026 của Bộ Công Thương)

Phụ lục 1B

Đơn vị: Triệu đồng

Quy mô vốn điều lệ Nguồn bổ sung vốn điều lệ trong năm báo cáo

TT Ten doanhTên đoanh

nghiệp
nghe/linhnghề/lĩnh

Ngành Cơ quan

phê duvệtphe duyệt Cơ quan

Tinh hình đầu tư bổ sung vốn điều lệ Đánh giá

vực kinh chủ trương thẩm định

Cơ quan

quyết địnhđịnh

Đánh giá
mục tiêu/

Giá trị Ghi chú nn tianính tuân Đánh giá
hiệu quả tiến độ tại

doanh đầu tr đầu tư
Trước khikhi

Bồ sung
Sau khi bỗ chênh lệch thủ theo

xạh nồg

Tài sản cnenn leeh
bồ sung

NS TW NSDP
sung tăng do

công

Giá trị tiền

đã tiếp nhận
Quỹ Đầu tư

phát triển

Bỗ sung

Khác trong năm
Bo sung lay

đánh giá lai báo cáo

Con p
sung

Còn phải bồ quy định
theo kỳ báo cáo

Phương n

-1 -2 -3 -4 -S -7 -8 (9)= (7)+(8) -10

11-

-12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

(19)=(8)-
(18) -20 -21 -22 -23

Không phát
sinh

Chi chú:

Tổng cộng

- Cột (3): ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.

-Cột (4), (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương / thẩm định / quyết định
ngà)teo quan phe duyệt chu trương / thẩm định / quythành lập và ngày / tháng /năm ban hành văn bản, số văn bản.

- 

- Cột (7): vốn điều lệ trước khi có Quyết định phê duyệt, Cột (9): vốn điều lệ
được phê duyệt theo Quyết định.

- 

| - Cội (10) đến cột (16): các nguồn theo quy định tại Luật quản lý và đầu tư vốn
nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

-Cột (17)-(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)

- kế vốn 
- Cột (18): lũy kẽ vôn điều lệ đã bộ sung cho doanh nghiệp tính từ ngày phê
duyệt theo quyết định đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

- Cột (21): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá tính tuân thủ của việc đầu tư|sdann gia tihn tuần thu của việc đau tư
vốn nhà nước theo quy định (Tuân thủ: đánh dấu “X”; Chưa tuân thủ: để trống).

- Cốt (22): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo các mục tiêu/
Côt 

hiệu quả theo Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ (Đảm bảo: đánh dấu "X";
Chưa đâm bão: để trông).

- 

- Cột (23): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo tiến độ thực hiện
kỳ báo cáo (Đảm bảo: đánh dấu “X"; Chưa đảm bão: để trống).

- Các ô ở cột (3), (4), (5), (6) dòng “Tổng cộng": không cần điền dữ liệu.

.gaynang... nam.....ngày... tháng..... năm...

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HU

(Ký, họ tên, đóng đấu)



Bộ Công Thương

HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ VÓN NHÀ NƯỚC ĐỂ BỎ SUNG VÓN TẠI CÔNG TY CÓ PHÀN, CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CÓ VÓN NHÀ NƯỚC TRONG NĂM 2025

(Ban hành kèm theo công ns 9 8BCT nigày 4 /6/2026 của Bộ Công Thương)

TT

3

Tên doanh

ghiệp

Không phátKhông phát

Phụ lục 1C

Đơn vị: Triệu đồng

Vốn điều lệ trước khi bỗ sung Vốn điều lệ sau khi bổ sung Nguồn bỗ sung vốn điều lệ trong năm báo cáo Tình hình đầu tư bỗ sung vốn điều lệ

Ngành
nghề/lĩnh

Cơ quan

phê duyệt
Cơ quan
thẩm

Trong do Trong đó Đánh gia Đánh giá tiên
Vôn nhà Ghi chú Đánh giá mục tiêu/ độ tại kỳ báo

vire kinh Co quan
VĐL của VĐL của

ki chu trương quyết định
tur

doanh
nghiếp

Vốn góp Tỹ lệ sở doanh
nghiếp

Vn góp
của NN

Tỹ lệ sở
nước phái
đầu tư bồ

NS TW NSĐP Quỹ ĐTPT, Thậng dư Cổ tức, lợi Bỗ sung tính tuân hiệu quả cáo
Quỹ dự trữ uận được Tài sản trong năm

NN trong nam Bố sung lũy Còn phải bộ
sung bus Vn Khác P rong

6 -12 (13)= (11)(8) -14 -16 -19 -21 (23)= (13)-(22) 25 -26 -27

Ghi chú:

Tổng cộng

- Cột (3): ngảnh nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.Cot(3). 

- 

- Cột (4). (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương /thẩm định/ quyết
định thành lập và ngày / tháng / năm ban hành văn bản, số văn bản.

- Cột (7): vốn điều lệ trước khỉ có Quyết định phê duyệt, Cột (10): vốnđiều thn lệ được phê duyệt theo Quyết

- Cột (14) đến cột (20): các nguồn theo quy định tại Luật quân lý và đầu tư
vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hảnhhành.

-Cột (21)=(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)
- 

- Cột (22): lũy kế vốn nhà nước đã bổ sung cho doanh nghiệp tính từ ngày
phê duyệt theo quyết định đến ngày 31/12 của năm bảo cáo.

ch
- Cột (25): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá tính tuân thủ của việc
đầu tư vốn nhà nước theo quy định (Tuân thủ: đánh dấu "“X"; Chưa tuần
thủ: để trống).

- Cột (26): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo các mục

tiêu/ hiêu quả theo Phương án đầu tư bố sune vến (Đảm bảo đị
tiêu hiệu quả theo Phương án đầu tư bỏ sung vốn (Đảm bảo: đánh dẫu
"X"; Chưa đảm bảo: để trống).

- Cột (27): Co quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo tiến độ- Côt (27): Cơ quan đại diên chủ sở hữu đánh g

thực hiện kỳ báo cáo (Đảm bảo: đánh dấu "X"; Chưa đảm bảo: để trống).

- Các ô ở cột (3), (4), (5), (6) dòng “Tổng cộng”: không cần điền dữ liệu.

ngày... tháng..... năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Ký, họ tên, đông dấu)



Bộ Công Thương

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ GÓP VÓN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHÀN, CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

(Ban hành kèm theo công văn số BCT ngày 16/2026 của Bộ Công Thương)

4798

Ngành
Tên doanh co quan pheе

TT
nghiệp

nghê/lĩnh vực duyệt chủ
Cơ quan

n định

Cơ quan
ịnh

kinh doanh trương đầu tư

sinh

-2-2

ng phát

Tồng cộng

-5

Ghi chú:

- Cột (3): ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.

- Cột (4): Dự án thuộc nhóm A, B, hoặc C theo Luật Đầu tư công.

- Cột (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương/thẩm định/quyết định

thành lập và ngày / tháng /năm ban hành văn bản, số văn bản.

- Cột (7): mức vốn đầu tư trong Đề án, Phương án đã được phê duyệt.

- Cột (11) đến cột (14): các nguồn theo quy định tại Luật quản lý và đầuquy quan
tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cột (15)=(11)+(12)+(13)+(14)

- Cột (16): lũy kế vốn đã đầu tư để thành lập/ để mua lại một phần hoặc

toàn bộ doanh nghiệp tính từ ngày phê duyệt theo quyết định đến ngày
31/12 của năm bảo cáo

- Cột (25): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá tính tuân thủ của việc- 

đầu tư vốn nhà nước theo quy định (Tuân thủ: đánh dấu “X”; Chưa tuân

thủ: đề trống).

- Cột (26): ): CơCơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo các mục

tiêu/ hiệu quả theo Đề án thành lập doanh nghiệp (Đảm bào: đánh dấu
"X"; Chưa đảm bảo: để trống).

- Cột (27): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo tiến độ

thực hiện kỳ báo cáo (Đảm bảo: đánh dấu “X”; Chưa đảm bảo: để trống).

- Các ô ở cột (3), (4), (5), (6) dòng “Tổng cộng”: không cần điền dữ liệu.

Phụ lục 1D

Đơn vị: Triệu đồng

Tồng mức vốn đầu tư Nguồn vốn đầu tư trong năm báo cáo Tình hình thực hiện đầu tư vốn

Trong đó
Đánh giá tính

Đánh giá mục

VĐL của

Mức vấn đầnMức vôn đầu
tư của Nhà

nước

-7

lập/ mua lại

NSTW NSDP
đoanh nghiệр Tài sản công Khác Đầu tư trong

năm báo cáo Đầu tư lũy kế C
Còn phải đầu Ghi chú tuân thủ thetuân thủ theo

tu quy định

tiêu/ hiệu quả
theo Đề án/

Đánh giá tiến
đô tai kỳ báođộ tại kỳ báo

cáo

được thành Vốn góp của
NN
NN

Tỷ lệ sở hữu
của NN

Phương án

-8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 (17)= (7)-(16) -18

61-

-20 -21

......., ngày... tháng..... năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Ký, họ tên, đóng dẩu)



Bộ Công Thương
Phụ lục 2

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ THU HỎI VÓN ĐẦU TỰ RA NƯỚC NGOÀI ĐẾN NGÀY 31/12/2025
(Ban kèт

(Ban hành kêm theo công văn 9 gBCT-KHTC gây r6/2026 của Bó Cóng Thuou(

Thông tin đự án Tổng vốn đầu tu theo giấy phép / Giấy phép điều chỉnh Thông tin bảo lãnh Tình hình thực hiện đầu tư

Vốn điều lệ Phát sinh trong kỳ báo cá Lũy kế đến cuối kỳ Phát sinh trong kỳ báo c:
Tên Tập đoàn/

Tổng công ty (Cơ Tên doanh nghiệp/ Lĩnh vực
quan đai diễn chủ du án

Khu vựe
nước tiếp

nhận đầu tư

Tổng vốnvon
Giá trị Tỷ lệ nắm

Vốn vay Bảo lãnh Hạn mức Nghĩa vụ
Giải toa bảo Luy kể đến

nam Tổng số Vốn góp Cho vay cô
ng

Nghĩa vụ Nghĩa vụ

Tổng số Vốn góp
Cho vay cô

Lũy kế đến
đầu kỳ bảo
dau ky bao

Từ cho

Tồng số
thực hiện thc hiên chuyễn về

Thu gộc Lãi cho vay

6+8+9=5

đồna lực và Máđộng lực và Máy

nông nghiệp Việ
Nam-CTCP

VEAM KOREA
Thương mại KOREA 0.97 0.97COPORATION

9-11 10 11 12

Ghi chú:

Cột Nội dung

SỐ 1
Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu; Tập đoản, Tổng công ty
tai Việt Na

Số 2 Tên đoanh nghiệp, dư án thành lập tại nước ngoải
S5 3 Ghi theo mã sô của lĩnh vỰc
Số 4

Số 6-

Khu vực /nước tiếp nhận đầu tư

Thông tin trên Giấy đăng ký Điều chính đầu tư ra nướchớưiều 

ngoài
Số 19 Số han mức bảo lãnhSẽ 10 Sô hạn mức bảo lãnh đã ký hợp đồng

Số 11 1Gia Giá trị đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Số 17 Giá trị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong kỳ

Danh mục lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài
Viễn thông

2 Tìm kiếm thăm dỏ khai thác dầu khí

3 Kinh doanh xăng dầu
4 Dich sy dấu k
6 Khai kho
5 Khai thác khoáng sản

7 Xây lắp
Dịch vu lưu trú

9 Khác ( nghiên cứu phát triển; bưu chính; dịch vụ, thương mại; thủy điện; bệnh viện; dược phẩm....).

Số 27 Giá trị thu hổi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện
Số 28 Thu từ thanh lý tải sản, dự án, kết thúc dự ánsa tnamm ty tài sạn, dự an, ket thúc đự an

Tình trang dự án (dừng, giãn, kết thúc, đang triển khai

Số 35 nhưng chưa phát sinh doanh th

0.97

14= 18=13+14=
15+19+12 16 17 16+20+21 19

0.97 0.97

26



Tình hình thu hồi vốn đầu tư

Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo

Từ cho vayy cổ đông

Thu Thu hồi Thu hồi Tổng số
Lợi nhuận
chuyển về
nước

Thu hồi
bảo lãnh Thu hồi

Thu gốc Lãi cho vay vay

Tinh hình tài săn và nguồn vốn

ĐVT: Triện USD

Kết quả hoạt động SXKD Phân phối lợi nhuận

Ghi chú Tổng nguồn vốn chia của NĐT

ốn ch
Tổng tài sản Doanh thu Lợi nhuốn sau Lợi nhuện chưa

Tổng nợ phải trả Lợi nhuận
Vốn đầu tr của Quý ĐTPT Lỗ lũy kế

Lợi nhuận chưa
phân phối

chuyển về nước
Để lại tái đầu t

27
-22+23-30+
31+32+33+34 30 31 32 33 34 35 37 38 39

0.34605 0.00295 1.09

41 42 43

(0,0169)(0,4865) (0,4865)

ngày... thảng..... năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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